
SỞ GDĐT LẠNG SƠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-CĐSP Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Kế hoạch đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng  

ngành Giáo dục Mầm non Khóa tuyển sinh năm 2024  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
  

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng sư phạm; 

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-CĐSP ngày 16/6/2023 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-CĐSP ngày 11/8/2023 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc ban hành Chương trình đào tạo 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-CĐSP ngày 06/9/2023 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng QLĐT&HTQT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo toàn khóa 

trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành: 51140201). 

Điều 2. Kế hoạch áp dụng cho khóa đào tạo tuyển sinh năm 2024, triển 

khai thực hiện từ năm học 2024 – 2025 và đảm bảo các quy định trong quy chế 

đào tạo hiện hành. 

 Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các bộ phận liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện tùy theo 

điều kiện thực tế, các đơn vị đề xuất, phòng QLĐT&HTQT chủ trì tham mưu, 

tổng hợp trình lãnh đạo Trường xem xét điều chỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- HT, các PHT; 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Dương 



Ngành: Giáo dục mầm non
Mã Ngành: 51140201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Khóa đào tạo: 2024 - 2027

Tổng số Lý thuyết

Thảo luận/ 
Thực hành/ 

Thực tế/ 
thí nghiệm

Kiểm 
tra/thi

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 6

24 500 220 255 25

1 C10.ĐC01
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác – Lênin 1

2 40 20 18 2 2 Tổ Chính trị

2 C10.ĐC02
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác – Lênin 2

3 60 30 28 2 3 Tổ Chính trị

3 C10.ĐC03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 40 20 18 2 2 Tổ Chính trị

4 C10.ĐC04
Đường lối cách mạng của Đảng cộng 
sản Việt Nam

3 60 30 28 2 3 Tổ Chính trị

5 C10.ĐC05 Pháp luật đại cương 2 40 20 18 2 2 Tổ Chính trị

6 C10.ĐC06 Tiếng Anh 1 2 45 15 27 3 2 Tổ Tiếng Anh

7 C10.ĐC07 Tiếng Anh 2 2 45 15 27 3 2 Tổ Tiếng Anh

8 C10.ĐC08 Tiếng Anh 3 2 45 15 27 3 2 Tổ Tiếng Anh

9 C10.ĐC09 Quản lý HCNN&QLN 2 40 20 18 2 2 Khoa BDCBQL&NV

10 C10.ĐC10 Tin học 2 45 15 28 2 2 Tổ Tin học

11 C10.ĐC11 Tiếng Việt thực hành 2 40 20 18 2 2 Tổ TN-XH

12 C10.ĐC12 Giáo dục thể chất CC 60 5 53 2 x Tổ GDTC

13 C10.ĐC13 Giáo dục QP&AN CC 165 77 88 x

13 265 125 129 11

14 C10.NV01 Tâm lý học mầm non 4 75 45 27 3 4 Tổ TL-GD

15 C10.NV02 Giáo dục học đại cương 2 40 20 18 2 2 Tổ TL-GD

Đơn vị xây dựng, 
quản lý CTMH và 
phụ trách môn học

2. Kiến thức nghiệp vụ

1. Kiến thức giáo dục đại cương

TT Mã môn học Tên học phần
Số tín 

chỉ

SỞ GDĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 341  /QĐ-CĐSP ngày  12 tháng 8 năm 2024)
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Thời gian học tập (Giờ) Kế hoạch đào tạo (tín chỉ)



16 C10.NV03 Giáo dục học mầm non 3 60 30 28 2 3 Tổ TL-GD

17 C10.NV04 Thực hành NVSP 1 2 45 15 28 2 2 Tổ TL-GD

18 C10.NV05 Thực hành NVSP 2 2 45 15 28 2 2 Tổ TL-GD

52 1040 515 487 38

23 430 255 159 16

21 390 235 141 14

19 C10.MN01 Mĩ thuật 2 45 15 28 2 2 Tổ Mỹ thuật

20 C10.MN02 Âm nhạc 4 90 30 58 2 4 Tổ Âm nhạc

21 C10.MN03
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi 
Mầm non

2 30 28 2 2 Tổ GDMN

22 C10.MN04
Phát triển và tổ chức thực hiện chương 
trình giáo dục mầm non

3 60 30 28 2 3 Tổ GDMN

23 C10.MN05 Giáo dục hoà nhập 2 30 29 1 2 Tổ TL-GD

24 C10.MN06 Quản lý trong GDMN 2 30 29 1 2 Tổ GDMN

25 C10.MN07 Đánh giá trong giáo dục MN 2 30 29 1 2 Tổ GDMN

26 C10.MN08
Vệ sinh - Dinh dưỡng - Phòng bệnh cho 
trẻ em

4 75 45 27 3 4 Tổ GDMN

2 40 20 18 2 2

27 C10.MN09 Giáo dục gia đình 2 40 20 18 2 x Tổ TL-GD

28 C10.MN10 Phương pháp NCKH GDMN 2 40 20 18 2 Tổ TL-GD

29 C10.MN11 Văn học thiếu nhi 2 40 20 18 2 Tổ TN-XH

30 C10.MN12
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giáo dục mầm non

2 40 20 18 2 Tổ Tin học

29 610 260 328 22

27 570 240 310 20

31 C10.MN13 Tổ chức hoạt động vui chơi 3 60 30 28 2 3 Tổ GDMN

32 C10.MN14 Tổ chức hoạt động tạo hình 3 60 30 28 2 3 Tổ Mỹ thuật

33 C10.MN15 Tổ chức hoạt động âm nhạc 2 45 15 28 2 2 Tổ Âm nhạc

34 C10.MN16 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 60 30 28 2 3 Tổ TN-XH

35 C10.MN17 Phương pháp làm quen với văn học 3 60 30 28 2 3 Tổ TN-XH

36 C10.MN18 Phương pháp làm quen với toán 3 60 30 28 2 3 Tổ GDMN

3.2. Kiến thức chuyên ngành

* Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 

* Kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc)

* Kiến thức cơ sở ngành (chọn 1 trong 4 HP)

3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

3.1. Kiến thức cơ sở ngành



37 C10.MN19
Phương pháp khám phá khoa học về môi 
trường xung quanh

3 60 30 28 2 3 Tổ GDMN

38 C10.MN20 Phương pháp giáo dục thể chất 3 60 30 28 2 3 Tổ GDMN

39 C10.MN21 Phương pháp làm đồ chơi 2 60 0 58 2 2 Tổ GDMN

40 C10.MN22
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở 
trường mầm non.

2 45 15 28 2 2 Tổ GDMN

2 40 20 18 2 2

41 C10.MN23
Giáo dục mầm non theo quan điểm lấy 
trẻ làm trung tâm

2 40 20 18 2 x Tổ GDMN

42 C10.MN24 Giáo dục Stem ở trường MN 2 40 20 18 2 Tổ GDMN

43 C10.MN25
Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ em 
dưới 6 tuổi

2 40 20 18 2 Tổ GDMN

44 C10.MN26
Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng 
xã hội cho trẻ mầm non

2 40 20 18 2 Tổ GDMN

7 315 0 315 0

45 C10.TT01 Thực tập giữa khóa 2 90 0 90 0 2 Tổ GDMN

46 C10.TT02 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0 5 Tổ GDMN

4 80 40 36 4

47 C10.MN27 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 2 40 20 18 2 2 Tổ GDMN

48 C10.MN28
Giáo dục kỉ luật tích cực cho trẻ mầm 
non

2 40 20 18 2 2 Tổ GDMN

100 1885 900 907 78 16 15 19 16 17 17Tổng

* Kiến thức chuyên ngành (chọn 1 trong 4 HP)

4. Thực tập sư phạm

5. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương 
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